
Nam Nữ Dự bị Chính thức Chuyên
môn

Lý luận
chính trị

Quản lý
nhà

nước

Ngoại
ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 TRƯƠNG VĂN NON 18/06/1959 Long An
Chủ tịch HĐTV
HFIC;

11/06/2016 02/08/1980 02/08/1981

Kinh tế
(Thạc sĩ)

Tài chính-
Tín dụng
(Đại học)

 Cử nhân
Chuyên
viên cao

cấp

Anh văn
B

Văn
phòng

2 PHẠM PHÚ QUỐC 03/04/1968 Quảng Trị Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc; 04/09/2015

Thành viên HĐQT
Công ty cổ phần
Cảng Tân Cảng Hiệp
Phước

Thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Sài
Gòn Kim Cương

20/04/2001 20/04/2002

Tài chính
ngân hàng
(Tiến sĩ);
Quản trị

kinh doanh
(Thạc sĩ)

Kỹ sư thủy
sản (Đại

học)

Cao cấp Anh văn
C

Văn
phòng

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY
THÁNG 10 NĂM 2016

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán Chức vụ

Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tháng
năm bổ

nhiệm gần
nhất

Chức vụ kiêm

nhiệm (kể cả kiêm
nhiệm tại các DN

khác)

Ngày vào Đảng Trình độ Ghi chú/
Người

được bổ
nhiệm

thay thế

1

2 PHẠM PHÚ QUỐC 03/04/1968 Quảng Trị Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc; 04/09/2015

Thành viên HĐQT
Công ty cổ phần
Cảng Tân Cảng Hiệp
Phước

Thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Sài
Gòn Kim Cương

20/04/2001 20/04/2002

Tài chính
ngân hàng
(Tiến sĩ);
Quản trị

kinh doanh
(Thạc sĩ)

Kỹ sư thủy
sản (Đại

học)

Cao cấp Anh văn
C

Văn
phòng

3 NGUYỄN THANH LIÊM 17/02/1958 Bến Tre
Thành viên HĐTV,
Phó Tổng Giám
đốc

11/03/2015

Phó Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần
Chứng khoán
TP.HCM;

21/12/1984 20/06/1986

QTKD
(ThS)
KTKH
(ĐH)

Trung cấp
Chuyên

viên
chính

Anh văn
C

Pháp văn
B1

Văn
phòng

4 ĐẶNG HẢI YẾN 25/09/1967 Vĩnh Phúc Thành viên
HĐTV; 28/07/2016 17/07/2002 17/07/2003

KD&QL
(ThS)
TCKT
(ĐH)

Cao cấp Cử nhân
Anh văn

Văn
phòng

5 ĐẶNG NGỌC THANH 14/08/1957 Quảng Nam Phó Tổng Giám
đốc; 30/06/2015

Phó Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần Đầu
tư Hạ tầng Kỹ thuật
TP.HCM;

Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần Cấp
nước Kênh Đông

23/09/1985 23/09/1986

Quản trị
kinh doanh
(Thạc sĩ)
Luật (Đại

học)

Cao cấp Anh  văn
B

Văn
phòng

1



Nam Nữ Dự bị Chính thức Chuyên
môn

Lý luận
chính trị

Quản lý
nhà

nước

Ngoại
ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán Chức vụ

Ngày tháng
năm bổ

nhiệm gần
nhất

Chức vụ kiêm
nhiệm (kể cả kiêm

nhiệm tại các DN
khác)

Ngày vào Đảng Trình độ Ghi chú/
Người

được bổ
nhiệm

thay thế

6 VŨ QUANG LÃM 05/09/1969 TP.HCM
Phó Tổng Giám
đốc 26/03/2013

Thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Đầu
tư Y tế Sài Gòn

Thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Phát
triển Nông nghiệp
Thanh niên xung
phong

28/04/2009 28/04/2010

Kinh tế
(Tiến sĩ,
Thạc sĩ)

Tài chính
Kế toán

(Đại học)
Kỹ sư xây

dựng
(ĐHKT)

Cao cấp Anh văn
C

Văn
phòng

7 LÂM HOÀI ANH 23/10/1972 Hà Nội Phó Tổng Giám
đốc 26/03/2013

Thành viên HĐQT
Công ty CP Dệt may
Gia Định

Người đại diện vốn
Ngân hàng TMCP
Phát triển TP.HCM

17/07/2002 17/07/2003

TCNH
(Thạc sĩ)

Tài chính -
Tín dụng
(Đại học)

Cử nhân Anh văn
B

Văn
phòng

2

7 LÂM HOÀI ANH 23/10/1972 Hà Nội Phó Tổng Giám
đốc 26/03/2013

Thành viên HĐQT
Công ty CP Dệt may
Gia Định

Người đại diện vốn
Ngân hàng TMCP
Phát triển TP.HCM

17/07/2002 17/07/2003

TCNH
(Thạc sĩ)

Tài chính -
Tín dụng
(Đại học)

Cử nhân Anh văn
B

Văn
phòng

8 PHẠM THỊ HỒNG HÀ 19/01/1970 Hải Phòng Phó Tổng Giám
đốc 26/03/2013

Phó Chủ tịch Hội
đồng quản lý kiêm
Giám đốc Quỹ Phát
triển đất thành phố;

Phó Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần Phát
triển đô thị Sài Gòn
Tây Bắc

Thành viên HĐQT
Công ty cổ phần
Dịch vụ Nước Sài

Gòn

Thành viên HĐQT
Công ty cổ phần
Xuất Nhập Khẩu và

Đầu tư Chợ Lớn

19/12/1998 19/12/1999

Tài chính
Ngân hàng;

Ngữ văn
(Thạc sĩ)

Ngoại
thương
(ĐH)

Cao cấp Anh văn
(Thạc sĩ)

Văn
phòng

2



Nam Nữ Dự bị Chính thức Chuyên
môn

Lý luận
chính trị

Quản lý
nhà

nước

Ngoại
ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán Chức vụ

Ngày tháng
năm bổ

nhiệm gần
nhất

Chức vụ kiêm
nhiệm (kể cả kiêm

nhiệm tại các DN
khác)

Ngày vào Đảng Trình độ Ghi chú/
Người

được bổ
nhiệm

thay thế

9 LÊ VĂN BẮC 18/08/1970 Hà Nội Kế toán trưởng; 14/05/2015 13/04/1999 13/04/2000

Tài chính
doanh

nghiệp (Đại
học); Quản

trị kinh
doanh (Đại

học)

Cao cấp Anh văn
C

Văn
phòng

10 PHẠM THỊ CẨM NHUNG 30/03/1981 Thanh Hóa Kiểm soát viên 30/08/2016 18/02/2016

Thương
mại chuyên
ngành Tài
chính Kế

toán (Thạc
sĩ);

Tài chính
Tín dụng
(Đại học)

IELTS 6.5
Văn

phòng

3

10 PHẠM THỊ CẨM NHUNG 30/03/1981 Thanh Hóa Kiểm soát viên 30/08/2016 18/02/2016

Thương
mại chuyên
ngành Tài
chính Kế

toán (Thạc
sĩ);

Tài chính
Tín dụng
(Đại học)

IELTS 6.5
Văn

phòng

11 NGUYỄN THỊ THU THỦY 27/10/1987
Hà Nam

Ninh
Kiểm soát viên 05/06/2014 08/09/2008 08/09/2009

ĐTTC
(ThS)

Ngân hàng
(ĐH)

Anh văn
IELTS 7.0

Văn
phòng

12 NGUYỄN THỊ THIÊN THANH 02/11/1980 Gia Lai Kiểm soát viên 30/08/2016
Kế toán-

Kiểm toán
(Đại học)

Anh văn
B

Văn
phòng

- Người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có góp vốn của Nhà nước (sau đây gọi là - người đại diện). 
- Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Thành viên hội đồng Thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám Đốc(Phó Giám Đốc) và Kế toán trưởng
Cán bộ lãnh đạo công ty gồm :
Ghi chú:

3


